
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng đăng 
ký

(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Nguyễn Thanh Long SCL51819HAN 07/09/1972 030072000072
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

2 Phạm Tuấn Anh SCL51820HAN 07/05/1988 037088007160
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

3 Trần Thị Vân Nhi SCL51821HAN 29/09/1990 048190000010
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

4
Hoàng Trọng Đức 

Anh
SCL51822HAN 07/07/1981 044081009114

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

5 Phạm Quỳnh SCL51823HAN 12/09/1980 044080005399
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

6 Phạm Ngọc Chiến SCL51824HAN 10/09/1990 030090012354
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

7 Nguyễn Đức Thành SCL51828HAN 18/07/1982 036082019266
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

8 Đinh Xuân Bách SCL51818HAN 21/12/1988 001088002298
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

Ca 1: từ 
13h30

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 23-12-2025 tại TP.Hà Nội (Chia Ca)



9 Nguyễn Thái Minh SCL51826HAN 11/08/1986 030086014278
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

10 Phạm Mạnh Hà SCL51827HAN 26/11/1981 025081011426
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Vận 
hành hệ thống điện và thị 

trường điện Quốc gia

11 Bạch Hồng Quân SCL51911BAN 16/10/1974 024074015149
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Công ty Điện lực Bắc Ninh

12 Nguyễn Chiến Thành SCL51885BAN 22/02/1973 024073013587
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Hiệp Hòa, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

13 Dương Văn Giáp SCL51892BAN 18/11/1974 001074035484
Quán lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

14 Nguyễn Bá Tuân SCL51743BAG 07/07/1986 024086013604
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

15 Lê Quang Việt SCL51855BAN 07/12/1975 024075014549
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Đội QLĐLKV Lạng Giang, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

16 Đỗ Ngọc Minh SCL51887BAN 06/09/1970 024070001027
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

17 Nguyễn Mạnh Tiến SCL51889BAN 06/12/1976 024076015194
Quán lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

18 Nguyễn Minh Nam SCL51890BAN 01/12/1966 010066002750
Quán lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

19 Trần Ngọc Thắng SCL51891BAN 14/05/1974 024074011262
Quán lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

20 Nguyễn Thanh Hải SCL51894BAN 11/01/1978 024178000921 Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

22 Trần Đăng Văn SCL51896BAN 02/01/1972 027072003193 Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

Ca 2: từ 
14h00

Ca 3: từ 
14h30

21
Ban Quản lý dự án, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh
Đỗ Minh Tiến SCL51895BAN 14/03/1996 024096002118



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

25 Nguyễn Văn Hậu SCL51876BAN 17/06/1976 024076013730
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

26 Ngô Trọng Huy SCL51882BAN 02/04/1983 024083006276
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

27 Nông Văn Thao SCL51881BAN 06/11/1981 024081028335
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

28 Nguyễn Đức Tùng SCL51854BAN 04/12/1992 024092019087
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Đội QLĐLKV Lạng Giang, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

29 Nguyễn Văn Nguyên SCL51880BAN 22/10/1993 024093005653
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

30 Nguyễn Văn Dân SCL51862BAN 19/04/1977 027077002735
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lục Ngạn, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

31 Thân Ngọc Tuấn SCL51883BAN 26/06/1983 024083014163
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

32 Phạm Tùng Bách SCL51913BAN 11/08/1991 024091021458
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lục Nam, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

33 Nguyễn Hữu Bách SCL51835BAN 10/12/1969 024069000377
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Yên Thế, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

Ca 4: từ 
15h00

23
Ban Quản lý dự án, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

27/12/1996 024096000981

Đỗ Chí Chung SCL51897BAN 04/08/1991 024091001949

Nguyễn Quốc Học24 SCL51910BAN



34 Lương Quốc Bình SCL51836BAN 02/10/1981 024081026280
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Yên Thế, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

35 Nguyễn Công Diệp SCL51837BAN 27/04/1980 024080017335
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Yên Thế, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

36 Bàng Bá Cường SCL51838BAN 23/12/1982 024082003393
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Việt Yên, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

37 Bế Thế Anh SCL51839BAN 04/05/1986 020086005220
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Việt Yên, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

38 Đỗ Văn Hào SCL51840BAN 10/08/1983 024083007742
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Việt Yên, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

39 Trịnh Mạnh Hà SCL51841BAN 07/10/1975 024075003424
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Tân Yên, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

40 Đặng Xuân Thông SCL51843BAN 28/06/1977 040077015489
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Sơn Động, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

41 Tô Văn Hoàng SCL51844BAN 01/04/1989 024089021555
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Sơn Động, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

42 Ngô Duy Nam SCL51845BAN 08/05/1995 024095000409
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lục Nam, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

43 Đặng Hồng Tiến SCL51846BAN 13/02/1974 036074022495
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lục Nam, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

44 Nguyễn Xuân Toàn SCL51853BAN 19/08/1988 024088018529
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lạng Giang, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

45 Nguyễn Hữu Hiếu SCL51863BAN 14/04/1995 024095006305
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lục Ngạn, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

Ca 5: từ 
15h30



46 Đào Nhật Cương SCL51864BAN 10/09/1997 024097007382
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lục Ngạn, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

47 Dương Văn Hà SCL51865BAN 16/12/1977 030077023522
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Bắc Giang, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

48 Nguyễn Tuấn Anh SCL51866BAN 08/03/1987 024087027613
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Bắc Giang, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

49 Nguyễn Thanh Bình SCL51867BAN 12/01/1979 024079015813
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Bắc Giang, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

50 Trần Văn Khiêm SCL51868BAN 25/07/1985 033085009739
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Hiệp Hòa, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

51 Nguyễn Việt Anh SCL51869BAN 02/07/1984 024084010991
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Hiệp Hòa, 
Công ty Điện lực Bắc Ninh

52 Nguyễn Văn Mừng SCL51877BAN 08/02/1982 024082002238
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

53 Trần Anh Dũng SCL51878BAN 19/05/1998 024098009143
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

54 Phan Thế Đoàn SCL51879BAN 20/02/1986 024086003381
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao thế 
Bắc Ninh, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh

Ca 6: từ 
16h00

25/03/1974Nguyễn Hữu Năng SCL51884BAN 02707400413755


